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Phòng: ……….. SBD: ……
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ II

Năm học 2022 – 2023
Môn: Tiếng Việt  Lớp: 2

Thời gian làm bài: 
Ngày kiểm tra:……
	GT ký:
	Số mật mã:

	
	
	
	STT:


	Điểm:


	Chữ ký giám khảo 1
	Chữ ký giám khảo 2
	Số mật mã:


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)

· HS đọc một đoạn văn/bài (có dung lượng theo quy định của Chương trình Tiếng Việt 2 – Văn bản truyện: 180-200 chữ; bài miêu tả: 150-180 chữ; thơ: 70-90 chữ; văn bản thông tin: 110-140 chữ) không có trong sách giáo khoa (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước).

· HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.

· Thời gian kiểm tra: GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh qua các tiết ôn tập ở cuối học kì.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm – 30 phút)
Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi:
Bài học đầu tiên của Gấu con
Ngày chủ nhật, Gấu con xin phép mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn: “Con phải chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.”.
Trên đường đi, Gấu con lỡ va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng tung tóe ra đất. Gấu con vội khoanh tay và lễ phép nói: “Cảm ơn bạn Sóc!”. Nói xong Gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc. Sóc ngạc nhiên nói: “Sao Gấu con lại nói cảm ơn, phải nói xin lỗi chứ!”.
Mãi nhìn Khỉ mẹ chải lông cho Khỉ con nên Gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu thất thanh: “Cứu tôi với! Ai cứu tôi!!”. Nghe tiếng kêu cứu của Gấu con, bác Voi vội đi tới, đưa vòi xuống hố và nhấc bổng Gấu con lên mặt đất. Gấu con luôn miệng xin lỗi bác Voi. Bác Voi cũng rất ngạc nhiên liền nói: “Sao Gấu con lại xin lỗi, phải nói cảm ơn chứ!”.
Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:

- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn. Gấu con vui vẻ nói: “Con nhớ rồi ạ!”.
 Theo Lê Bạch Tuyết

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở các câu và làm những bài tập sau:

Câu 1: Gấu mẹ dặn con như thế nào? (0.5đ)  
A. Làm điều gì sai phải cảm ơn, được giúp đỡ thì xin lỗi.

B. Làm điều gì sai thì xin lỗi, được giúp đỡ thì cảm ơn.
C. Làm điều gì sai và được giúp đỡ đều phải nói cảm ơn.
Câu 2: Ai đã nhấc Gấu con lên khỏi hố sâu? (0.5đ) 
A. Mẹ của Gấu con

B. Bác Voi

C. Bạn Sóc
Câu 3: Vì sao Gấu con rơi xuống hố sâu? (0.5đ) 
A. Mãi nhìn Khỉ mẹ chải lông cho Khỉ con.

B. Mãi đuổi theo bạn Bướm bay quanh vườn
C. Mãi nhìn xung quanh bờ hồ.
Câu 4: Vì sao Gấu con làm Sóc ngạc nhiên? (0.5đ) 
A. Gấu con kết bạn với Sóc.

B. Gấu con làm rơi nấm của Sóc.

C. Gấu con nói lời cảm ơn với Sóc.
Câu 5: Viết câu trả lời của em vào chỗ chấm: Vì sao Gấu con làm bác Voi ngạc nhiên? (1đ)  
Gấu con làm bác Voi ngạc nhiên vì

Câu 6: Qua bài "Bài học đầu tiên của Gấu con" em rút ra được bài học gì? (1đ) 
Câu 7: Xếp các từ sau thành nhóm thích hợp: nói, chải lông, bác Gấu, giảng giải, đất, giỏ nấm. (1đ)
a. Từ ngữ chỉ sự vật:

b. Từ ngữ chỉ hoạt động:

Câu 8: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong các câu sau: (1đ)

- Gấu con trên đường gặp Sóc     Khỉ và bác Gấu

- Bây giờ     Gấu con đã biết cách nói lời cảm ơn      xin lỗi.
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Nghe - viết: Chiếc rễ đa tròn (5 điểm – 15 phút)  (Từ “Sau nhiều năm đến hình tròn như thế”)  (Sách TV 2, tập 2, trang 105)

II. Viết đoạn văn: (5 điểm –15 phút)

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 câu đến 5 câu) kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.
Gợi ý:

· Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường?

· Em đã làm việc đó lúc nào? Ở đâu ? Em làm như thế nào?
· Ích lợi của việc làm đó là gì?
· Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?
Bài làm:


TRƯỜNG TIỂU ĐOÀN NGHIÊN
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM KTĐK - CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – NH: 2022- 2023
A/KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm – 30 phút

     I. Đọc tiếng: (4 điểm)
 - Đọc đúng các tiếng (bao gồm cả một số tiếng có vần khó, ít dùng). 1 điểm

- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn. 0,5 điểm

- Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu. 0,5 điểm

- Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng trong 1 phút. 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 1 điểm
     II. Đọc hiểu: (6 điểm) 

Câu 1: ý B (0.5đ)

Câu 2: ý B (0.5đ)

Câu 3: ý A (0,5đ)

Câu 4: ý C (0,5đ)

Câu 5: Gấu con làm bác Voi ngạc nhiên vì nói lời xin lỗi với bác. (1đ)
Câu 6: Khi làm điều gì sai phải nói lời xin lỗi và được người khác giúp đỡ thì phải nói lời cảm ơn. (1đ)
Câu 7: 
a. Từ ngữ chỉ sự vật: bác Gấu, đất, giỏ nấm (0,5đ)
b. Từ ngữ chỉ hoạt động: nói, chải lông, giảng giải (0,5đ)
Câu 8: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong các câu sau: 

- Gấu con trên đường gặp Sóc, Khỉ và bác Gấu. (0,5đ)
- Bây giờ, Gấu con đã biết cách nói lời cảm ơn, xin lỗi. (0,5đ)
B/ KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm – 30 phút

I. Nghe-viết: (5 điểm)

: Chiếc rễ đa tròn (5 điểm – 15 phút)  (Từ “Sau nhiều năm đến hình tròn như thế”)  (Sách TV 2, tập 2, trang 105)
Viết đoạn: 





Tốc độ đạt yêu cầu (50 chữ/15 phút): 1 điểm
Viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 1 điểm
Viết đúng chính tả (1-5 lỗi): 1 điểm. Sai 6 lỗi trở lên: 0 điểm.
Trình bày đúng quy định: 1 điểm

 Giữ vở sạch, đẹp: 1 điểm
 II. Đoạn văn: (5 điểm) -  Viết đoạn văn trong khoảng thời gian 25 phút
· 4,5 - 5,0 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không sai lỗi chính tả.
· 3,5 - 4,0 đ: Bài viết mạch lạc, đủ ý, liên kết, lời lẽ chân thực, tự nhiên, không sai quá 2 lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ.
 Điểm dưới 3 điểm: Tùy theo bài cụ thể để cho điểm

- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, lỗi về diễn đạt và chữ viết có thể cho ở các mức độ  3 điểm; 2,5 điểm; 2 điểm…
Chú ý:

Môn TiếngViệt phần viết nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bài bẩn toàn bài bị trừ 1 điểm.Tuỳ theo mức độ giáo viên có thể trừ 0,75 điểm; 0,5 điểm; 0,25 điểm…

Điểm tất cá các bài môn Tiếng Việt đều làm tròn.
TRƯỜNG TH ĐOÀN NGHIÊN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 - MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Bài kiểm tra đọc
	TÊN NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ, MẠCH KIẾN THỨC
	PHÂN BỐ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG

	
	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)
	(VD nâng cao)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	Câu số
	1, 2
	
	3, 4
	
	
	5
	
	6
	1, 2, 3, 4
	5, 6

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	2. Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	7
	
	8
	
	
	
	
	
	7,8

	
	Số điểm
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	TỔNG
	Số câu
	2
	1
	2
	1
	
	1
	
	1
	4
	4

	
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	1
	2
	6


Bài kiểm tra viết
	TÊN NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ, MẠCH KIẾN THỨC
	PHÂN BỐ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG

	
	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)
	(VD nâng cao)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nghe – Viết
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	2. Tập làm văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5

	TỔNG
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	10





























